Môn Sinh học – lớp 9
Tuần 25: 13/4/2020 đến 18/4/2020
HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI
A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

· Nêu được một số khái niệm ưu thế lai và lai kinh tế.

· Trình bày được cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai, lý do không dùng F1 để nhân giống.

· Các biện pháp duy trì ưu thế lai, các phương pháp tạo ưu thế lai.

· Trình bày được phương pháp thường dùng để tạo cơ thể lai kinh tế ở nước ta.

· Phát biểu được khái niệm chung về môi trường sống, các loại môi trường sống của sinh vật .

· Phân biệt được các nhân tố sinh thái. 

· Trình bày được khái niệm về nhân tố sinh thái.

2. Kĩ năng :

· Rèn kĩ năng quan sát kênh hình tìm kiến thức.

· Kĩ năng giải thích hiện tượng bằng cơ sở khoa học.

· Kĩ năng tổng hợp khái quát.

· Quan sát tranh, phân tích và xử lý thông tin từ đó rút ra được khái niệm về môi trường sống của sinh vật .

· Liên hệ và vận dụng để làm một số bài tập quan sát.
3. Thái độ :

· Giáo dục ý thức tìm tòi và trân trọng thành tựu khoa học.

· Xây dựng ý thức yêu thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường.
B. NỘI DUNG:
I. HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI
· Cây ngô do dòng tự thụ phấn cho cây thấp hơn, số bắp và hạt trên bắp ít hơn so với cây tạo ra từ cơ thể lai F1 (ưu thế lai).
· Ưu thế lai là: hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.
· Hiện tượng ưu thế lai rõ nhất trong trường hợp lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
Ví dụ: cây ngô, cây cà chua, gà, vịt …

II. NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI
· Ở đa số các loài alen trội có lợi, alen lặn có hại. Khi tồn tại ở trạng thái đồng hợp trội cho tính trạng tốt, tồn tại ở trạng thái đồng hợp lặn cho tính trạng xấu. Khi lai hai dòng thuần chủng tương phản với nhau thu được kiểu gen dị hợp (F1 tập trung các alen trội lấn át sự biểu hiện của các gen có hại) → con lai ở F1 có tính trạng tốt hơn so với bố mẹ.
· Ví dụ: Một dòng mang 2 gen trội (AABBdd) × 1 dòng mang 1 gen trội (aabbDD) → con lai F1 mang 3 gen trội (AaBbDd).
·  Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời lai F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ vì: khi tự thụ phấn tỷ lệ KG dị hợp tử giảm, KG đồng hợp tử tăng qua các thế hệ → tỷ lệ KG đồng hợp tử lặn tăng gây hại.
·  Muốn duy trì được ưu thế lai người ta thường dùng các biện pháp nhân giống vô tính: giâm cành, chiết cành, nuôi cấy mô…

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO ƯU THẾ LAI

1. Phương pháp tạo ưu thế lai cây trồng
· Lai khác dòng: tạo hai dòng thuần chủng (bằng cách cho tự thụ phấn) → cho giao phấn với nhau.

· Lai khác thứ (khác dòng): kết hợp giữa tạo ưu thế lai và tạo giống mới (được sử dụng phổ biến hơn).

2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi
· Lai kinh tế: là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng cơ thể lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

Ví dụ: ở lợn, con cái Ỉ Móng Cái × con đực Đại Bạch.

F1: Lợn con mới đẻ nặng 0.8kg, tăng trọng nhanh, tỉ lệ thịt nạc cao.

IV. MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA SINH VẬT
· Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.

· Có 4 loại môi trường sống của sinh vật:

· Môi trường nước: nước mặn, nước ngọt, nước lợ …

· Môi trường trong đất: đất cát, đất sét, đất đá, sỏi … trong đó có sinh vật sống.

· Môi trường đất – không khí (môi trường trên cạn): đất đồi núi, đất đồng bằng … bầu khí quyển bao quanh trái đất

· Môi trường sinh vật: động vật, thực vật, con người … là nơi sống cho các sinh vật khác

- Ví dụ về môi trường sống của 1 số sinh vật

	Tên sinh vật
	Môi trường sống

	Cây hoa hồng
	Trên cạn

	Cá chép
	Dưới nước

	Sán lá gan
	Sinh vật

	Giun đất
	Trong đất

	Con hổ
	Trên cạn


V. CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI CỦA MÔI TRƯỜNG

- Nhân tố sinh thái là các yếu tố của môi trường tác động đến sinh vật

- Nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm:

· Nhân tố sinh thái vô sinh (không sống): không khí, độ ẩm, ánh sáng …

· Nhân tố sinh thái hữu sinh (sống) được chia thành 2 nhóm: các sinh vật: cây xanh, sinh vật kí sinh, cộng sinh…; nhân tố con người có các tác động tiêu cực (săn bắn, đốt phá rừng) và tác động tích cực (cải tạo, nuôi dưỡng, lai ghép).

- Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh vật tùy thuộc vào mức độ tác động của chúng, từng môi trường và thời gian tác động.

VI. GIỚI HẠN SINH THÁI

- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
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- Giới hạn sinh thái ở các loài động vật khác nhau là khác nhau. Sinh vật có giới hạn sinh thái rộng sẽ phân bố rộng, dễ thích nghi.

+ Ví dụ cá rô phi có giới hạn sinh thái nhiệt độ là 50C – 420C, vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn sinh thái nhiệt độ từ 00C – 900C.

* Câu hỏi:

Câu 1: Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai ở thực vật và động vật?
Câu 2 : Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tại sao khi lai hai dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất?

b) Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Câu 3: Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?
Câu 4 : Quan sát trong tự nhiên, hãy điền nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 41.1.
	STT
	Tên sinh vật
	Môi trường sống

	1
	Cây hoa hồng
	

	2
	Cá chép
	

	3
	Sâu rau
	

	4
	Bọ chét
	

	5
	Ong
	

	6
	Thỏ
	

	7
	Giun đất
	

	8
	Phong lan
	


Câu 5: Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Nhân tố sinh thái là những …………… của môi trường tác động tới sinh vật. Các nhân tố sinh thái được chia thành hai nhóm: …………………………………. và ……………………………… Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh thái ……………. và nhân tố sinh thái …………………………..

Câu 6: Giới hạn sinh thái là gì? Cho biết giới sinh thái nhiệt độ của một vài sinh vật ?
Câu 7: Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy chia các nhân tố sinh thái trên thành các nhóm nhân tố sinh thái.

a) Các nhân tố sinh thái vô sinh

b) Các nhân tố sinh thái hữu sinh

C. DẶN DÒ

· Học sinh trả lời các câu hỏi, nộp giáo viên chậm nhất ngày 02/04/2020
· Học sinh làm trên Word rồi nộp bài theo lớp trên trang google classroom (mật khẩu giống tuần trước, nếu HS quên hoặc chưa biết liên hệ GVCN, GVBM cung cấp lại).

· Bài làm ghi rõ họ tên, lớp.
· Các em cố gắng làm bài đầy đủ.

· Khi có thắc mắc, các em liên hệ với GVBM theo thông tin liên hệ sau:

	Họ tên GV
	Zalo
	Email
	Lớp phụ trách

	Thầy Hùng
	0933933279
	trananhhungtn2@gmail.com
	9/1, 9/2, 9/4, 9/6, 9/8

	Cô Thư
	0778073880
	kimthunguyen1989@gmail.com
	9/3, 9/5, 9/7, 9/9
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